
 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH ĐỒNG THÁP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       s : 357/2017/HSPT 

N   : 11-12-2017 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N TỈNH ĐỒNG THÁP 

Vớ   h nh ph n Hộ    n         phúc  h       c   

          -     t         t  : Ô    ô P ú Đô   

             :  Ông N ô  ấ  Lợ  

  Ông Lê Thành Tôn         

                                 t  :    N u ễ  H       a    rú  - 

                       t    Đ          

Đ                  s t          t    Đ         t a    a       t  :                            

Ô   Đỗ       Sơ  -      s t v     

N    11 t     12  ă  2017  t    r  s                  t    Đ    

        t      ú  t    v          s  t      s : 306/2017/HSPT ngày 27 

tháng 10  ă  2017     v          P      í L. 

                  a    ờ         N u ễ   ă         v               

s  sơ t    s : 18/2017 HSS       19 t     9  ă  2017   a        nhân dân 

 u    H. 

* Bị cáo bị kháng cáo: 

PHẠM CHÍ L 

S     ă  1983;  

H     u t  ờ   trú: Ấp 6, xã B   u    H  t    Đ        ; 

Tr        ọ  vấ : 01/12;  

N  ề       : Làm thuê;  

C   ô  : P     ă     s     ă  1963 v    : N u ễ      H1  s     ă  

1961;  ợ:  rầ          s     ă : 1984;    02    ờ     :    ờ           s    

 ă  2007     ờ        ỏ s     ă  2017;  
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T ề    : Không;  

T ề  s : V        16 02 2016     Ủ   a            ã     u    H    

   t        í   (   t t ề ) v   s  t ề  2 500 000      về      v           ế  

sứ    ỏe   a    ờ       (   a        t);  

T     ữ  t     a : Không;  

Á                   ă    ặ :  ấ       ỏ   ơ     trú  

Người bị hại có kháng cáo: N u ễ   ă      s     ă  1967;  

   trú t  : Ấp 1, xã     u    H  t    Đ           

Ngoài ra trong vụ án còn có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị. 

NH N TH    

 heo b n cáo trạng c a Viện kiểm sát nh n d n huyện H  và b n án 

h nh s  s  th m c a  oà án nh n d n huyện H  th  n i dung vụ án  ược tóm 

t t như sau  

           12   ờ      30 3 2017  t    ất ru    t u   ấ  6   ã B, 

 u    H  a   N u ễ   ă      e    ơ   úa  ã tr   t u      t   u t tr    ất 

a   N u ễ   ă    r   về               ợ  v     t a      qua      t ấ  P    

Chí L  ấ   úa  a        ô                   L, L  ă     v  tr       úa       

anh Ch t ế  t         L  ầ      tra   (             ô       ầ    )        

     ằ       tre trò    í   t     1 95    ề       11      ỡ  tra    ằ       

     sắt  í   t     r    12       39    trọ     ợ       tra   1 4    ô    ế  

  ổ a       a    ứ    L  ầ    ầ      tra      ầ    ỡ  tra   qua  về       

anh Ch         t     từ tr    u           từ tr   qua     ; a   Ch  ứ   s t 

       ờ  L   a ta  tr        ỡ       ầ      tra   trú   v    ẻ      ta  I v  II 

  a     ta  tr     a a          t  ơ   tí    s  v      ợ   ọ     ờ   a    ă  

v    a Ch  ế  tr     tế  ã      u     vết t  ơ    

 a   vật t     ữ: M t     tra        ỡ  tra    ằ               ỡ  tra   

    39       ều   a     ỡ  tra   12  ;     tra        ằ       tre     1 95   

 ề        ơ  r      ất   a     tra      12     ơ    ỏ   ất    09    trọ   

  ơ       tra      1 4    

N    31 3 2017  N u ễ   ă      ã      ơ    u  ầu            s      

v   P      í L. 
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         ết  uậ                   về t  ơ   tí   s  140      11 5 2017 

  a  ru   t          t    Đ          ết  uậ  N u ễ   ă     sẹ  vết t  ơ   

  ầ   ề   ẻ      I  II     ta  tr    sẹ  vết t  ơ     ầ   ề  tr      vật t   

t                      từ tr    u      ỷ    t  ơ   tật 01% (t   t ờ            

    )  

 r    qu  tr      ều tra     ờ         N u ễ   ă     yêu  ầu        

P      í L     t  ờ   t ề  t a v  t u   1 805 580       t ề        ô    a  

            ờ         v     ờ   uô          32 600 000     ; t ề   e v  ă  

u    tr    qu  tr      ều tr  4 400 000     ; t ề  tổ  t ất t    t ầ  20 000 000 

      tổ           58 805 580              P      í L     t       ất     

t  ờ         í   ều tr         ô    a       v            í      tổ           

5 000 000            t ờ          ã t    u        2 500 000           ắ  

      ậu qu  t           t               s   u    H. 

Lờ    a           ù  ợ   ờ    a     ờ             ờ        ứ       ờ  

   qu ề   ợ      ĩa v       qua  v      t      u    ứ    ứ    tr       sơ v      

 ại b n án h nh s  s  th m số 18/2017/HSST ngày 19/9/2017 c a  òa 

án nh n d n huyện H  

 u              P      í L  ã      t   “Cố ý g y thư ng tích”. 

Á            a       1 Đ ều 104                      1        2 Đ ều 

46  Đ ều 31   a     uật      s   ă  1999 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2009). 

X     t        P      í L 09 (chín) t         t o   ô     a    ữ  t ờ  

        t     ô     a    ữ tí   từ      Ủ   a            ã     u    H   ậ  

  ợ  qu ết      t           v      sa        . 

G a         P      í L     Ủ   a            ã     u    H qu       

     s t           tr    t ờ    a    ấ           

 ề tr              t  ờ  : Á       Đ ều 42   a     uật      s   Đ ều 

590   a     uật     s   ă  2015: 

 u          P      í L     t  ờ   t   t     sứ    ỏe     a   N u ễ  

 ă     s  t ề     7 500 000       trừ    s  t ề  2 500 000                L  ã 

      ắ        ậu qu  (             t               s   u    H  a   qu   

  )         L  ò           t  ờ   t ế      a      s  t ề     5 000 000        

Ngoài ra, án s  th m còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật  ịnh. 
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Ngày 27 tháng 9  ă  2017,    ờ         N u ễ   ă         ơ        

    v        u     u  ầu       t        P      í L 09 tháng tù giam không 

       v          t        L     t     ô     a    ữ v   u              t  ờ   

tổn     về sứ    ỏe và                v   s  t ề  58 605 580     . 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu  ã  ược th m tra tại phiên tòa phúc 

th m; căn cứ vào kết qu  tranh luận tại phiên tòa, trên c  sở xem xét  ầy   , 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến c a Kiểm sát viên, bị cáo và người bị hại,  

XÉT TH    

 ại phiên tòa phúc th m bị cáo Phạm Chí L  ã thừa nhận toàn b  hành 

vi phạm t i c a m nh như sau   

           12   ờ      30 3 2017  t    ất ru    t u   ấ  6   ã B, 

 u    H  a   N u ễ   ă      e    ơ   úa  ã tr   t u      t   u t tr    ất 

a   N u ễ   ă    r   về               ợ  v     t a      qua      t ấ  P    

Chí L  ấ   úa  L  ă     v  tr       úa       anh Ch  ã      ữ    ờ   ẽ t ô t   

            P      í L   a             qua     v         P      í L dùng cái 

trang      ỡ  tra    ằ               ỡ  tra       39       ều   a     ỡ  tra   

12  ;     tra        ằ       tre     1 95    ề        ơ  r      ất   a     

trang là 12     ơ    ỏ   ất    09    trọ     ợ       trang là 1,4kg         L 

 ầ    ầ      tra      ầ    ỡ  tra   qua  về       a              t     từ 

tr    u           từ tr   qua            ầ      tra   trú   v    ẻ      ta  I 

v  II   a     ta  tr       t  ơng tích cho anh Ch.  ỷ    t  ơ   tật t   t ờ  

                  01%.        N u ễ   ă      ã      ơ    u  ầu            

s      v          P      í L. 

H    v    a        P      í L     òa     ấ  sơ t    xét    về t   “   

      t  ơ   tí  ” t e        1 Đ ều 104     uật      s          ă   ứ   ú   

      uật  

    t                 ờ   ã tr     t              ũ     ậ    ết   ợ  

tí         sứ    ỏe        ờ    ợ        uật     v   N            dùng 

cái trang      ỡ   ằ                u     í   u           t  ơ   tí          

        Mặ  dù   u t uẫ    ữa        v     ờ           ô      .  

H          t      t t ấ        v    a             u            ã      

         tr   t ế   ế  sứ    ỏe   a    ờ               ất trật t  tr  a      a 

   ơ    Tuy nhiên, tr    qu  tr      ều tra  ũ       t         t   sơ t    và 

  ú  t            ã t            a     , ă   ă          về      v       t   
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  a                   t    ầ   ầu v  t u   tr ờ    ợ  ít        trọ     ã t  

  u      ắ         t   ầ   ậu qu          v       t     a          ra     

cáo    ô          P     ă  N      ô   tr     u            ế        Mỹ 

 ứu        ợ  tặ   Hu      ơ            ế  nên  òa     ấ  sơ t     ã  e  

  t                             1        2 Đ ều 46  Đ ều 31   a     uật      

s        t        Linh 09 t         t     ô     a    ữ     ú   tí     ất   ứ  

   v       v       t     a         v     e    t       t                t     

t     ô     a    ữ    t          í   s       a         a Đ    v        uật 

  a N        ta.           tòa   ú  t        ờ                     u  ầu 

  u            t     t     ô     a    ữ t             t tù     v          

P      í L         ô    u    ấ    ợ  t    t ết                  ữ   t    

t ết  ã   ợ   e    t t    ấ  sơ t            H          t    k ô     ấ    ậ  

kháng cáo   u  ầu       t        P      í L 09 tháng tù   a    ờ         

N u ễ   ă    . 

Đ   v               u  ầu            t  ờ   tổ      về sứ    ỏe và 

               t e               04 7 2017 v   s  t ề  58 605 580       H   

       t      t t ấ   tỷ    t  ơ   tật   a    ờ              ô       (tỷ         

     t  ơ   tật là 1%) và theo xác   ậ    a  r     tế  ã     u    H        

N u ễ  Vă          ằ    ều tr  01 ngày t   tr     tế         án sơ t    

tuyên bu              t  ờ  :   ề  t u     ều tr  1 700 000     ; T ề   e    

  ều tr  500 000     ;   ề   ù  ắ  tổ  t ất t    t ầ     03 t       ơ    ơ s    

1 300 000      t     = 3 900 000           ù  ợ  v   qu         a       uật  

Tuy nhiên,     v   t ề  t u   ậ  t    tế     ất    sơ t             là: 07 ngày 

x 200 000           = 1 400 000            a   ù  ợ       t    tế     ờ     

    vầ   ò    ều tr  t    21       ữa.        t u   ậ  t    tế     ất    

  ô   t    a         ợ       tí   t    là 21 ngày x 200.000       = 

4 200 000     . H          t      t t ấ   ầ    ều             ù  ợ  v   u   

                t  ờ   tổ                         ờ            11.700.000 

                  u  ầu     t  ờ    ò        a    ờ              ô    ú   

t    tế    ô    ú         uật     H          t      ô     ấ    ậ . 

          tòa   ú  t     v                     s t         t    u qua  

      ề      H          t    không   ấ    ậ              a        N u ễ  

 ă     về v      u  ầu       t        P      í L 09 thá   tù    ấ    ậ    t 

  ầ                v     u  ầu     t  ờ   về tr              s    ều       
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s        ô    a           ất   a    ờ          X t  ề        a v           

          s t                      ơ s        ấ    ậ   

Do k           a    ờ           ợ    ấ    ậ               ô      i 

   u      í      s    ú  t   . 

Bởi các lẽ trên, 

 ă   ứ      b       2 Đ ều 248;       3 Đ ều 249     uật t  t         

s   

QU ẾT ĐỊNH: 

  ô     ấ    ậ              a    ờ         N u ễ   ă         

v     u  ầu       t b      P      í L 09 tháng tù. G ữ   u      ầ  qu ết 

       a        sơ t    về   ầ          t     v          P      í L. C ấ  

  ậ    t   ầ            về   u  ầu tă    ứ      t  ờ   về tr          

    s   S a   ầ  qu ết        a        sơ t    về   ầ  tr              

t  ờ       s   

 u              P      í L      t   “Cố ý g y thư ng tích”. 

Á            a       1 Đ ều 104                      1        2 Đ ều 

46  Đ ều 31   a     uật      s . 

X     t        P      í L 09 (  í ) t         t o không   a    ữ  

t ờ          t     ô     a    ữ tí   từ      Ủ   a            ã     u    H 

  ậ    ợ  qu ết      t           v      sa        . 

G a         P      í L     Ủ   a            ã     u    H, giám sát, 

gi       tr    t ờ    a    ấ           

 ề tr              t  ờ  : Á       Đ ều 42   a     uật      s   Đ ều 

590   a     uật d   s   ă  2015: 

 u          P      í L     t  ờ   t   t     sứ    ỏe     a   N u ễ  

 ă     s  t ề     11.700.000       trừ    s  t ề  2 500 000                L 

 ã     t           t               s   u    H  t    Đ                 L còn 

         t  ờ   t ế      a      s  t ề     9.200 000       

Sau         ơ    u  ầu t             a    ờ                       a t   

     s  t ề  tr   t    ò          u  ã  suất t e   ứ   ã  suất   ợ  qu       t   

k     2 Đ ều 468     uật     s   ă  2015 t ơ   ứ   v   s  t ề  v  t ờ    a  

   a t            
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 ề      í:    cáo P      í L         u 460 000           í     s  sơ 

t   . Ng ờ         N u ễ   ă       ô           u      í      s    ú  t     

      ầ         a qu ết         sơ t      ô                       

           u        từ       ết t ờ                             

         ú  t          u           uật    từ      tu     n. 

 TM  HỘI ĐỒNG XÉT X  PH C TH M 

           Th   phán - Chủ  ọa ph ên  òa 

-   SN  t    Đ        ; 

- Ban       í          ; 

- S              ; 

-  AN   u    H; (Đã   ) 

- THA DS  u    H; 

-  r   t     a  t    Đ        ; 

-            ờ        ; 

- P ò      sơ        v   ô   a  t    Đ        ;                                            

- Phòng KTNV - THA  A t    Đ        ;             Tô Phú Đôn  
- L u: HSVA (Trúc).  
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TRÍCH L C  ẢN ÁN H NH S  PH C TH M 
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                s    ú  t    s : 317/2016/HSPT      29 t     9  ă  

2016   a                 t    Đ          ã   t          : 

LÊ HỮU THU N 

- S     ă  1979;  

- H     u t  ờ   trú:  ổ 58       Mỹ L        ờ   3  t          a  

Lã    t    Đ        ;  

-     t  :     ; Qu   t   :    t Na ; tô      :   ô  ;  

- Tr        ọ  vấ : 5 12;    ề       :     v  s ;   a: L   ă  N  ĩa 

(  ết);  ẹ: Đặ        è ; vợ: N u ễ    u     ;    : L  Hữu Hòa  s     ă  

2006; t ề      t ề  s :   ô  ; t     ữ:   ô  ;  ắt t     a : N    14 3 2016; 

H     a      t     a  t    r   t     a  t    Đ          

- N  ờ            ợ         a       : Đặ        è   s     ăm 1955. 

          Đ a    :  ổ 58       Mỹ L        ờ   3  t          a  Lã    Đ    

Tháp. 

           N  ờ           t e  uỷ qu ề    a     è : L                s     ă  

1977    a    :  ổ 58       Mỹ L        ờ   3  t          a  Lã    Đ    

Tháp. 

 - Ng ời bào chữa            L  Hữu   uậ : Ông Hứa  ă  Đứ     Luật 

s    a  ă    ò   Luật s    í  ô   thu c  oàn Luật s   t    Đ ng Tháp. 

- N  ờ            : 

1  L         ều N a 

2   õ     N ọ      

L       v      a  r ờ    uô      trẻ   u ết tật t    Đ          

Ngoài ra trong vụ án còn có người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị. 

 ă   ứ      c       1 Đ ều 249     uật t  t         s   

QU ẾT ĐỊNH: 

C ấ    ậ                       ẹ         t   a        L  Hữu 

  uậ . S a   ầ  qu ết        a        sơ t    về   ầ          t     v      

cáo L  Hữu   uậ . 

-  u              L  Hữu   uậ       t   “Cướp giật tài s n”  
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- Á      :       1 Đ ều 136;                  1        2  Đ ều 46;  

Đ ều 47     uật      s   

- X     t: B   áo L  Hữu   uậ  06 (s u) t     19 (  ờ    í )      tù. 

       L  Hữu   uậ   ã   ấ              r  t                t         t   

  ú  t     

 ề      í:        Lê Hữu   uậ    ô             í      s    ú  t     

      ầ         a qu ết         sơ t    không có kháng cáo, kháng 

           u        từ       ết t ờ                             

         ú  t          u           uật    từ      tu        

 CÁC TH M PHÁN  TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 ( ã ký)  ( ã ký) 

Huỳnh Thanh Tấn - N uyễn Thị Ma   Tô Phú Đôn  

 

 ĐỂ THI HÀNH 
   ng  háp, ngày 29 tháng 9 năm 2016 

 TOÀ ÁN NH N   N TỈNH ĐỒNG THÁP 

 TH M PHÁN 

 

 

 

  

 Tô Phú Đôn  


